
Tập 5 
 

Giới thiệu - Naomi 
 
Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh về Từ vựng IELTS. Đây là bài 5. Trong 

tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến bốn từ, tất cả đều liên quan đến du lịch: Chỗ ở, 

Giao thông, Điểm tham quan và Tòa nhà cao tầng. 

 

Đừng quên ghé thăm các ghi chú hiển thị của chúng tôi để xem thêm danh sách 

từ vựng IELTS miễn phí có chứa những từ trên và các từ khác nữa, và truy cập 

tại IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để cải thiện mức 

điểm IELTS của bạn. 

Được chứ! Bắt đầu nào. 

Tôi muốn giới thiệu bạn với giáo viên, Eliot. Anh ấy là chuyên gia IELTS 

Magoosh và, ở đây, một sự thật thú vị về Eliot: Mặc dù anh ấy đã dành phần lớn 

cuộc đời của mình ở Hoa Kỳ, Eliot cũng đã từng sống ở Hà Lan, Đức, Costa Rica 

và Cộng hòa Dominican. 

  

Phân đoạn 1 - Eliot 
 
Xin chào các thính giả podcast của Magoosh IELTS, chào mừng bạn đến với chương trình 
hôm nay. Tôi tên là Eliot, chuyên gia IELTS từ Magoosh. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét bốn 
từ mà sẽ hữu ích cho phần Nghe của IELTS. Du lịch và địa điểm thường được thảo luận 
trong các cuộc hội thoại trong phần thi Nghe của IELTS, cũng như trong một số bài phát 
biểu tự thuật trong phần Nghe của IELTS khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ điểm qua một vài từ 
vựng tốt mà bạn có thể nghe thấy trong phần Nghe. 
 
Như mọi khi, hãy đảm bảo đi đến liên kết trong ghi chú hiển thị để có danh sách đầy đủ các 
từ vựng. 
 
Một lần nữa, chủ đề của các từ trong tập hôm nay là Du lịch, và những điều bạn có thể bắt 
gặp khi là một du khách. 
 
 

Phân đoạn 2 - Eliot 
 
Vậy hãy bắt đầu. Từ đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là  accommodation. Vậy 

hãy bắt đầu với từ đó, được chứ? 

  

Từ “accommodation” có nghĩa gì? Chà, trong IELTS, “accommodation” có hai nghĩa. 

 

Trước hết, accommodation có nghĩa là nơi bạn sống. Có lẽ bạn sống trong một ngôi nhà. 

Hoặc có thể bạn sống trên một chiếc thuyền. Có lẽ bạn sống trên một ngôi nhà trên 

thuyền. Bất kể tình trạng nhà ở của bạn là gì, nơi bạn sống được gọi là “accommodation” 

của bạn. Đây rất có thể là từ được sử dụng trong phần Nói IELTS, phần thi mà bạn có 

thể được yêu cầu mô tả chỗ ở mà bạn sống. 



 

Tuy nhiên, “accommodation” cũng có thể liên quan đến những nơi mọi người ở lại khi họ 

đi du lịch, những nơi như khách sạn, lữ quán và nhà trọ - chứ không phải là nơi thường 

trú của họ. Vì vậy, trong phần Nghe IELTS, có thể một đoạn âm thanh là về du lịch, từ 

“accommodation” có lẽ được sử dụng để nói về nơi mà một người nào đó đang ở tạm 

trong khi đi du lịch. 

  

Vậy đó là về từ accommodation.  

 

Phân đoạn 3 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  transport. 
  

Vậy, transport có nghĩa là gì? 

 

Chà, từ “transport” đề cập đến cách mọi người di chuyển từ nơi này sang nơi khác, trong 

trường hợp họ không đi bộ. Trong các cuộc hội thoại IELTS, người ta thường nói về vận 

chuyển đường dài, chẳng hạn như tàu hỏa và máy bay giúp đưa họ đến các nơi nghỉ lễ. 

 

Phần thi IELTS cũng có thể bao gồm các cuộc thảo luận về giao thông trong thị trấn hoặc 

quanh khu vực lân cận. Trong những trường hợp này, di chuyển có thể bằng ô tô, xe 

đạp, xe tay ga hoặc xe buýt, đó là tất cả những cách bạn có thể đến những nơi địa 

phương như nơi làm việc, trường học hoặc siêu thị. 

 

Transport là tên cho bất kỳ hình thức mà bạn sử dụng để di chuyển xung quanh. Vì vậy, 

nếu ai đó hỏi bạn sử dụng hình thức transport nào để đến trường, bạn có thể nói là“the 

bus” hay “my car” hoặc “a bike”, tùy thuộc vào cách bạn đến trường. 

 

Vậy đó là về từ transport. 

 

Phân đoạn 4 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  attractions. 
  

Attractions có nghĩa là gì? 

 

Chà, trong các cuộc trò chuyện về IELTS về du lịch và các địa điểm, hấp dẫn, đề cập đến 

attractions, là những địa điểm thú vị mà khách du lịch muốn ghé thăm. 

Các điểm tham quan thường là những nơi có giá trị lịch sử hoặc văn hóa, như nhà thờ 

lớn, bảo tàng hoặc các địa danh khác, như Cầu Cổng Vàng ở San Francisco. Các điểm 

tham quan cũng có thể là nơi có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, như rạn san hô Great Barrier 

ở Úc hoặc Grand Canyon ở Arizona. 

 

Gốc từ attractions là  attract, có nghĩa là làm cho ai đó quan tâm đến một cái gì đó. Vì 

vậy,  attractions là những nơi thú vị mà khách du lịch và du khách muốn ghé thăm. 

 

Vậy đó là về từ attractions. 

 



Phân đoạn 5 - Eliot 
 
Từ cuối cùng hôm nay là  high rise. 

 

High rise có nghĩa là gì? 

 

Chà, a “high rise” là một tòa nhà rất cao, thường thấy ở trung tâm thành phố. Các tòa 

nhà cao tầng đặc biệt phổ biến trong và xung quanh quảng trường chính của trung tâm 

thành phố hoặc khu vực trung tâm thành phố. Một từ khác cho  tòa nhà cao tầng  là 

skyscraper, mà bạn có thể đã từng nghe thấy trước đây. 

Các thành phố lớn như Tokyo và thành phố New York có rất nhiều nhà cao tầng, trong 

khi các thành phố nhỏ hơn như San Francisco chỉ có một vài tòa nhà cao tầng, thường 

được xây dựng ở trung tâm thành phố. 

 

Nếu bạn có thể nhận ra một thành phố chỉ bằng cách nhìn vào một bức ảnh của nó, có lẽ 

bạn đang nhận ra những tòa nhà cao tầng độc đáo tạo nên đường chân trời của thành 

phố. Ví dụ, Tòa nhà Empire State là một trong những tòa nhà cao tầng dễ nhận biết nhất 

của Thành phố New York, và bạn sẽ thấy hình ảnh của nó trên rất nhiều bưu thiếp từ 

New York. 

 

Vậy đó là về high rise. 

 

Tuyệt quá! Trong tập này, bạn đã học được 4 từ liên quan đến du lịch - để biết thêm từ, 

hãy tải xuống danh sách đầy đủ các từ vựng trong ghi chú hiển thị và điều chỉnh sang 

tập tiếp theo. 

 

Phần kết: Naomi 
 
Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại 

xếp hạng và đánh giá trong iTunes và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến lần 

sau! Đây là Naomi tại Magoosh chúc bạn học tập vui vẻ. 

 
 
 


